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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG NGUỒN 17.456.737 6.970.214 8.014.490 1.788.000 684.033 19.508.011 6.918.800 9.142.831 2.988.000 416.517 41.863 2.051.274

A Cấp huyện quản lý phân bổ 2.582.670 1.982.670 600.000 3.232.670 1.982.670 1.250.000 650.000

B Cấp tỉnh quản lý phân bổ 14.874.067 4.987.544 8.014.490 1.188.000 684.033 16.275.341 4.936.130 9.142.831 1.738.000 416.517 41.863 1.401.274

1 Dự phòng 140.000 50.000 90.000 140.000 50.000 90.000

2 Thực hiện phân bổ 14.734.067 4.937.544 8.014.490 1.098.000 684.033 16.135.341 4.886.130 9.142.831 1.648.000 416.517 41.863 1.401.274

2.1 Bù hụt thu ngân sách địa phương năm 2021 52.887 52.887 52.887 52.887

2.2 Thực hiện phân bổ chi tiết 14.681.180 4.884.657 8.014.490 1.098.000 684.033 16.082.454 4.833.243 9.142.831 1.648.000 416.517 41.863 1.401.274

Chênh lệch số cân đối 1 0 0 0 0 0

Thực hiện phân bổ chi tiết (nguồn vốn ngân 

sách địa phương do cấp tỉnh quản lý)
14.681.180 4.884.657 8.014.490 1.098.000 684.033 543 16.082.454 4.833.243 9.142.831 1.648.000 416.517 41.863 559 1.401.275 16

I Chi tiết từng ngành lĩnh vực 13.745.305 4.660.062 8.009.490 391.720 684.033 539 14.536.299 4.576.489 9.033.661 467.769 416.517 41.863 552 790.995 13

1 Quốc phòng 198.609 198.609 14 197.693 197.693 15 -916 1

2 An ninh và trật tự, an toàn xã hội 480.607 280.607 200.000 3 490.427 290.427 200.000 4 9.820 1

3 Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 3.825.235 109.595 3.711.640 4.000 231 3.831.812 109.595 3.718.217 4.000 231 6.578

4 Khoa học, công nghệ 27.000 27.000 1 27.000 27.000 1

5 Y tế, dân số và gia đình 1.477.781 1.317.779 160.002 50 1.668.634 1.493.866 174.768 51 190.853 1

6 Văn hóa, thông tin 497.253 15.852 481.401 61 483.464 15.852 467.612 64 -13.789 3

7 Phát thanh, truyền hình, thông tấn 87.049 87.049 2 89.608 89.608 3 2.559 1

8 Thể dục, thể thao 593.259 113.739 91.800 387.720 10 608.692 129.172 91.800 387.720 10 15.433

9 Bảo vệ môi trường 142.293 52.526 66.347 23.420 4 138.212 52.526 66.333 19.353 4 -4.081

10 Các hoạt động kinh tế 5.815.719 3.298.848 2.016.260 500.611 126 6.393.172 3.187.642 2.865.222 76.049 222.396 41.863 130 577.453 4

10.1
Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy 

lợi và thủy sản
859.640 384.932 359.682 115.026 23 1.587.838 670.708 674.253 76.049 124.965 41.863 31 728.198 8

10.2 Giao thông 3.694.706 2.045.730 1.648.976 59 3.798.724 1.696.470 2.102.254 62 104.018 3
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Trong đó:

Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 

Trong đó:

PHỤ LỤC I

 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH  ĐỊA PHƯƠNG

(Đính kèm Quyết định số  2066/QĐ-UBND ngày   21   tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 
Đơn vị tính: Triệu đồng

Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (Nghị 

quyết số 01/NQ-HĐND ngày 30/03/2023)
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10.3 Khu công nghiệp và khu kinh  tế 417.214 417.214 12 442.923 442.923 14 25.709 2

10.4 Cấp nước, thoát nước 430.150 36.963 7.602 385.585 15 141.363 36.961 6.971 97.431 6 -288.787 -9

10.4 Du lịch 111.807 111.807 5 114.937 33.193 81.744 5 3.130

10.5 Công nghệ thông tin 235.715 235.715 11 245.052 245.052 11 9.337

10.6 Quy hoạch 66.487 66.487 1 62.335 62.335 1 -4.152

11

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và 

các tổ chức chính trị - xã hội

458.309 458.309 31 461.961 459.849 2.112 33 3.652 2

12 Xã hội 142.191 17.928 124.263 6 145.625 17.126 128.499 6 3.434

II Bố trí thực hiện nhiệm vụ khác 935.875 224.595 5.000 706.280 4 1.546.155 256.754 109.170 1.180.231 7 610.280 3

1 Trả nợ gốc và lãi vay 153.051 153.051 1 185.210 185.210 1 32.159

2
Chi phí thẩm tra quyết toán và thanh toán khối 

lượng sau quyết toán
70.000 65.000 5.000 1 70.000 65.000 5.000 1

3
Thanh toán nợ chi phí bồi hoàn các dự án khiếu 

kiện kéo dài
6.544 6.544 1 6.544 6.544 1

4
Thu hồi vốn ứng trước hoàn trả nguồn ngân sách 

trung ương
14.170 14.170 1 14.170 1

5
Dự kiến bố trí bổ sung vốn bổ sung cho 05 xã 

NTM 
70.000 70.000 1 70.000 1

6
Bố trí chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến 

khởi công mới giai đoạn 2026-2030
20.000 20.000 1 20.000 1

7 Nguồn thu tiền sử dụng đất 706.280 706.280 1 1.180.231 1.180.231 1 473.951
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